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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I –  NH: 2016-2017

Môn Địa Lý – Khối 12 (Chọn xã hội)
Thời gian làm bài : 50 phút
(40 câu trắc nghiệm)



	                       
	Mã đề 422


(Thí sinh được sử dụngAtlat Địa lí Việt Nam)
Họ tên học sinh:..................................................................... SBD...................Lớp…………..
Câu 1: Nhiệt độ trung bình tháng VII tại một số địa điểm ở nước ta 

	Địa điểm
	Lạng Sơn
	Hà Nội

	Nhiệt độ trung bình (oC)
	27,0
	28,9


	Huế
	Đà Nẵng
	Quy Nhơn
	TP. HCM

	29,4
	29,1
	29,7
	27,1


Nhận xét nào không đúng cho bảng số liệu trên
A. Lạng Sơn có nhiệt độ thấp nhất.

B. Quy Nhơn có nhiệt độ cao nhất.

C. Chênh lệch nhiệt độ giữa Lạng Sơn và Quy Nhơn không lớn.

D. Nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam.

Câu 2: Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam trang 14, hãy cho biết thứ tự các cao nguyên badan từ Bắc vào Nam

A. Kon Tum, Di Linh, Đăk Lăk, Lâm Viên.
B. Peliku, Kon Tum, Đăk Lăk, Di Linh.

C. Mơ Nông, Pleiku, Đăk Lăk, Lâm Viên.

D. Kon Tum, Pleiku, Đăk Lăk, Di Linh.

Câu 3: Ở Trung Bộ, trên các sông lũ thường lên nhanh và đột ngột là do

A. Mạng lưới sông có dạng nan quạt.

B. Lượng mưa hằng năm rất lớn

C. Sông ngắn và dốc.

D. Lưu vực sông hẹp

Câu 4: Cho biểu đồ: 
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Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Sự chuyển dịch cơ cấu GDP các khu vực kinh tế của nước ta.

B. Giá trị GDP các khu vực kinh tế của nước ta.

C. Tốc độ tăng trưởng GDP các khu vực kinh tế của nước ta.

D. Cơ cấu GDP các khu vực kinh tế của nước ta.

Câu 5: Vấn đề chủ quyền biên giới quốc gia trên đất liền, Việt Nam cần tiếp tục đàm phán với
A. Cam-pu-chia và Trung Quốc.

B. Trung Quốc, Lào và Cam-pu-chia.
C. Lào và Cam-pu-chia.

D. Trung Quốc và Lào.
Câu 6: Dựa vào bảng số liệu sau đây về dân số nước ta thời kì 1901 - 2005. (Đơn vị : triệu người) 
	Năm
	1901
	1921
	1956
	1960

	Dân số
	13,0
	15,6
	27,5
	30,0


	1985
	1989
	1999
	2005

	60,0
	64,4
	76,3
	80,3


Nhận định đúng nhất là:
A. Dân số nước ta tăng với tốc độ ngày càng nhanh.

B. Thời kì 1960 - 1985 có dân số tăng trung bình hằng năm cao nhất.

C. Với tốc độ gia tăng như thời kì 1999 - 2005 thì dân số sẽ tăng gấp đôi sau 50 năm.

D. Thời kì 1956 - 1960 có tỉ lệ tăng dân số hằng năm cao nhất.

Câu 7: Cho bảng số liệu

Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu nước ta từ năm 1996 đến năm 2010 (Đơn vị : tỉ USD)
	Năm
	1996
	2000
	2005
	2010

	Xuất khẩu 
	7,3
	14,5
	32,4
	72,2

	Nhập khẩu 
	11,1
	15,6
	36,8
	84,8



Theo bảng số liệu trên, hãy cho biết nhận xét nào đúng nhất về giá trị xuất khẩu, nhập khẩu
A. xuất khẩu giảm, nhập khẩu giảm.

B. xuất khẩu giảm, nhập khẩu tăng.

C. xuất khẩu tăng, nhập khẩu giảm.

D. xuất khẩu tăng, nhập khẩu tăng.

Câu 8: Cửa khẩu nào sau đây nằm trên đường biên giới Việt Nam – Lào?

A. Móng Cái.
B. Lao Bảo.

C. Đồng Văn.
D. Hữu Nghị.
Câu 9: Cho bảng số liệu: Số dân và sản lượng lương thực nước ta giai đoạn 1995 – 2012
	Năm
	1995
	1999
	2007
	2012

	Số dân (nghìn người)
	71995
	76596
	85171
	88773

	Sản lượng lươngthực (nghìn tấn)
	26142
	33150
	40247
	48712


Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện số dân và gia tăng sản lượng lương thực ở nước ta giai đoạn  1995 – 2012 là
A. Đường.
B. Cột & đường kết hợp.

C. Cột ghép.

D. Tròn.

Câu 10: Hướng vòng cung là hướng chính của
A. dãy Hoàng Liên sơn.
B. các hệ thống sông lớn
C. vùng núi Đông Bắc.

D. vùng núi Bắc Trường Sơn.
Câu 11: Đặc tính nào sau đây không đúng hoàn toàn với lao động nước ta?

A. Có khả năng tiếp thu, vận dụng khoa học kĩ thuật nhanh.
B. Cần cù, sáng tạo.
C. Có ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm cao.
D. Có kinh nghiệm sản xuất nông, lâm, ngư phong phú.
Câu 12: Gió mùa mùa đông hoạt động ở nước ta trung bình từ

A. Tháng X đến tháng IV hàng năm.
B. Tháng XI đến tháng IV hàng năm.

C. Tháng IX đến tháng IV hàng năm.

D. Tháng XII đến tháng VI hàng năm.

Câu 13: Thiên nhiên nước ta bốn mùa xanh tươi khác hẳn với các nước có cùng độ vĩ ở Tây Á, châu Phi là nhờ
A. nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến.
B. nước ta nằm ở trung tâm vùng Đông Nam Á.
C. nước ta nằm ở vị trí tiếp giáp của nhiều hệ thống tự nhiên.
D. nước ta nằm tiếp giáp Biển Đông với chiều dài bờ biển trên 3260 km.
Câu 14: Địa hình nào sau đây ứng với tên của vùng núi có các bộ phận: phía đông là dãy núi cao, đồ sộ; phía tây là địa hình núi trung bình; ở giữa thấp hơn là các dãy núi xen các sơn nguyên và cao nguyên đá vôi?

A. Đông Bắc.
B. Trường Sơn Nam.
C. Tây Bắc.
D. Trường Sơn Bắc.
Câu 15: Vùng đất là
A. phần đất liền giáp biển.
B. toàn bộ phần đất liền và các hảii đảo
C. các hải đảo và vùng đồng bằng ven biển.
D. phần được giới hạn bởi các đường biên giới và đường bờ biển.
Câu 16: Đây là đặc điểm của bão ở nước ta :

A. Mùa bão chậm dần từ Bắc vào Nam.
B. Diễn ra suốt năm và trên phạm vi cả nước.
C. Tất cả đều xuất phát từ Biển Đông.

D. Chỉ diễn ra ở khu vực phía bắc vĩ tuyến  16ºB.
Câu 17: Cho bảng số liệu về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của một số địa điểm.

	Địa điểm
	Lượng mưa (mm)
	Lượng bốc hơi (mm)
	Cân bằng ẩm (mm)

	Hà Nội 
	1676
	989
	+687

	Huế 
	2868
	1000
	+1868

	TP. Hồ Chí Minh
	1931
	1686
	+245



Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Thành phố Hồ Chí Minh có lượng bốc hơi cao nhất.

B. Huế có lượng mưa cao nhất.

C. Huế có cân bằng ẩm cao nhất vì có lượng mưa thấp nhất.

D. Cả Hà Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh đều có cân bằng ẩm dương.

Câu 18: Nội thủy là
A. có chiều rộng 12 hải lí.
B. vùng  nước ở phía ngoài đường cơ sở với chiều rộng 12 hải lí.
C. tiếp liền với lãnh hải và hợp với lãnh hải thành vùng biển rộng 200 hải lí.
D. vùng nước tiếp giáp với đất liền, ở phía trong đường cơ sở.
Câu 19: Đặc trưng khí hậu phần lãnh thổ phía Bắc

A. cận xích đạo gió mùa.

B. cận nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh.
C. nhiệt đới ẩm có mùa đông lạnh.

D. nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh.
Câu 20: Nước ta mưa nhiều vào mùa hạ là do

A. Gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh kết hợp áp thấp Bắc Bộ.

B. Gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh kết hợp dòng biển nóng.

C. Gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh kết hợp dải hội tụ nhiệt đới.

D. Gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh kết hợp dòng biển lạnh.

Câu 21: Tính đa dạng sinh học cao không thể hiện ở

A. Số lượng thành phần các loài.

B. Các kiểu hệ sinh thái.

C. Nguồn gen quý hiếm.

D. Sự phân bố sinh vật.

Câu 22: Vùng nào khô hạn nhất trên lãnh thổ nước ta

A. Bà Rịa – Vũng Tàu.

B. Ninh Thuận – Bình Thuận.

C. Bình Dương – Bình Phước.

D. Khánh Hòa – Phú Yên.

Câu 23: Đường biên giới trên biển giới hạn từ
A. Móng Cái đến Bạc Liêu.

B. Móng Cái đến Hà Tiên.
C. Lạng Sơn đến Đất Mũi

D. Móng Cái đến Cà Mau.
Câu 24: Điểm cực Nam của nước ta là xã đất Mũi thuộc tỉnh

A. Cà Mau.
B. Sóc Trăng.

C. Bạc Liêu.
D. Kiên Giang.

Câu 25: Việt Nam có đường biên giới cả trên đất liền và trên biển với

A. Trung Quốc, Campuchia.

B. Trung Quốc, Lào, Camphuchia.

C. Lào,Campuchia.

D. Lào,Campuchia.

Câu 26: Công cuộc đổi mới của nước ta từ năm 1986 là

A. đổi mới ngành công nghiệp.
B. đổi mới về chính trị .

C. đổi mới ngành nông nghiệp.

D. đổi mới toàn diện về kinh tế-xã hội.

Câu 27: Mật độ trung bình của Đồng bằng sông Hồng lớn gấp 2,8 lần Đồng bằng sông Cửu Long được giải thích bằng nhân tố:

A. Tính chất của nền kinh tế.
B. Lịch sử khai thác lãnh thổ.
C. Trình độ phát triể kinh tế.

D. Điều kiện tự nhiên.
Câu 28: Trong các tỉnh (Thành phố) sau, tỉnh(Thành phố) nào không giáp biển?

A. Đà Nẵng.
B. Cần Thơ.
C. Ninh Bình.
D. TP.HCM.

Câu 29: Ở nước ta 70% số cơn bão trong toàn mùa bão nhiều nhất vào tháng

A. 7.
B. 8.
C. 9.
D. 10.
Câu 30: Vùng có hoạt động động đất mạnh nhất của nước ta là
A. Tây Bắc.
B. Đông Bắc.
C. Nam Bộ.
D. cực Nam Trung Bộ.
Câu 31: Do nằm trong khu vực nhiệt đới ẩm, gió mùa nên thiên nhiên nước ta có

A. khoáng sản phong phú, trữ lượng lớn.
B. khí hậu ôn hoà, dễ chịu.

C. sinh vật đa dạng.

D. đất đai rộng lớn và phì nhiêu.

Câu 32: Trong số 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, dân số nước ta đứng thứ

A. 10.
B. 11.
C. 12.
D. 13.
Câu 33: Vùng biển, tại đó Nhà nước ta có chủ quyền hoàn toàn về kinh tế, nhưng vẫn để cho các nước khác được đặt ống dẫn dầu, dây cáp ngầm và tàu thuyền, máy bay nước ngoài được tự do về hàng hải và hàng không nhưng công ước quốc tế quy định, được gọi là
A. vùng tiếp giáp lãnh hải.
B. lãnh hải.
C. vùng đặc quyền kinh tế.

D. nội thủy.
Câu 34: Đây là hạn chế lớn nhất của cơ cấu dân số trẻ:

A. Gây sức ép lên vấn đề giải quyết việc làm.

B. Những người trong độ tuổi sinh đẻ lớn.
C. Gánh nặng phụ thuộc lớn.

D. Khó hạ tỉ lệ tăng dân.
Câu 35: Điểm giống nhau chủ yếu của địa hình vùng đồi núi Tây Bắc và Đông Bắc là
A. nghiêng theo hướng tây bắc – đông nam.

B. đồi núi thấp chiếm ưu thế.
C. có nhiều khối núi cao, đồ sộ.

D. có nhiều sơn nguyên, cao nguyên.
Câu 36: Việc thông thương qua lại giữa nước ta với các nước láng giềng chỉ có thể tiến hành thuận lợi ở một số cửa khẩu vì
A. phần lớn biên giới chạy theo các đỉnh núi, các hẻm núi...
B. cửa khẩu là nơi có địa hình thuận lợi cho qua lại.
C. phần lớn biên giới nước ta nằm ở vùng núi.
D. thuận tiện cho việc đảm bảo an ninh quốc gia.
Câu 37: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 cho biết đô thị nào sau đây không thuộc đô thị loại 1 ?

A. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

B. Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng.

C. Thái Nguyên, Việt Trì, Vinh.

D. Cần Thơ, Biên Hoà, Nha Trang.

Câu 38: Đỉnh núi cao nhất Việt Nam là
A. Tây Côn Lĩnh.
B. Ngọc Linh.

C. Bạch Mã.
D. Phanxipăng.
Câu 39: Nước ta có nhiều tài nguyên khoáng sản là do vị trí địa lí
A. ở khu vực gió mùa điển hình nhất thế giới.
B. trên đường di lưu và di cư của nhiều loài động, thực vật.
C. trên vành đai sinh khoáng châu Á – Thái Bình Dương.
D. tiếp giáp với Biển Đông.
Câu 40: Nét nổi bật của địa hình vùng núi Đông Bắc là
A. có địa hình cao nhất nước ta.
B. có 3 mạch núi lớn hướng Tây Bắc – Đông Nam.
C. địa hình đồi núi thấp chiếm phần lớn diện tích.
D. gồm các dãy núi song song và so le hướng Tây Bắc – Đông Nam.
-----------------------------------------------
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